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3.4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2009 – 2010 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 SP TOÁN - KHÓA: 2006 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Quản lý HCNN & QLGD-ĐT  2 20 10 30  
2 PP dạy học cụ thể 2   5     54 21   75  
3 Phương trình tích phân  4 40 20 60  
4 Đại số sơ cấp 1,2 6 65 25 90  
5 Giải tích hàm 1,2 6 65 25 90  

6 RLVNSP TX : Tâm lý 
                      : chuyên môn   20 

40 60  

Kỳ VIII      
1 CĐ1: Giải toán phổ thông 4 44 16 60  
2 CĐ2: Phát triển LLDH Toán 3 30 15 45  
3 CĐ3: CM BĐT và PP qui nạp 3 30 15 45  
4 Thực tập sư phạm     6 tuần  
5 Thi TN, Bảo vệ khoá luận  14     

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 

LỚP K4 SP KTTH - KHÓA  2006 – 2010 
 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Quản lý HCNN & QL GD - ĐT  2 20 10 30  
2 Thực hành kỹ thuật điện - điện tử 4 0 60 60  
3 Vẽ và thiết kế bằng Auto CAD 5 50 25 75  
4 Lý luận và PPDH kỹ thuật Công nghiệp 5 60 15 75  
5 Chăn nuôi chuyên khoa  3 41 4 45  
6 Lý luận và PPDH kỹ thuật Nông nghiệp 5 75 2 75  

7 RLVNSP TX : Tâm lý 
                      : chuyên môn   20 

40 60  

Kỳ VIII      
1 Phương pháp thí nghiệm nông nghiệp 2   30  
2 Chuyên đề Điện - Điện tử  4 45 15 60  
3   CĐ: UDCN S.học trong chăn nuôi và T.Trọt 4 15 45 60  
4 Thực tập sư phạm    6tuần  
5 Thi TN, bảo vệ Khoá luận TN 14     
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 TIN HỌC - KHÓA: 2006 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Thiết bị ngoại vi và ghép nối 4 60 0 60  

2 Đồ hoạ máy tính  4 31 29 60  

3 Trí tuệ nhân tạo  4 42 18 60  

4 Công nghệ phần mềm  4 60 0 60  

5 Kỹ thuật lập trình trên windows 5 38 37 75  

6 Lập trình ứng dụng mạng  4 30 30 60  

7 Đồ hoạ ứng dụng  4 30 30 60  
Kỳ VIII      
1 Kỹ thuật truyền tin  4 60 0 60  
2 Chuyên đề 2  3 30 15 45  
3 CĐ 3: Lập trình quản lý 3 30 15 45  
4 Thực tập tốt nghiệp    13tuần  
5 Thi TN, bảo vệ Khoá luận TN 14     

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 SP TIẾNG ANH - KHÓA  2006 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Quản lý HCNN & QL GD - ĐT 2 20 10 30  
2 Lý thuyết tiếng 2 3 43 2 45  
3 Dịch 2 4 58 2 60  
4 Văn hoá văn minh 4 58 2 60  
5 Trích giảng văn học Anh 3 43 2 45  
6 Kỹ thuật dạy học 1 3 43 2 45  
7 Ngoại ngữ 2 5 72 3 75  

8 RLNVSPTX: Tlý 
                    : Chuyên môn   20 

40 60  

Kỳ VIII      
1 Kỹ thuật dạy học 2 3 43 2 45  
2 Ngữ nghĩa học 3 43 2 45  
3 Ngoại ngữ 2 5 72 3 75  
4 Thực tập sư phạm 8 120  120  
5 Khoá luận tốt nghiệp 10 150  150  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 SP TIỂU HỌC -  KHÓA: 2006 – 2010 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Quản lý HCNN & QLGD - ĐT 2 20 10 30  
2 PP DH Tiếng Việt 2 4 40 20 60  
3 PP DH Toán 3 3 30 15 45  
4 Chuyên đề1: Tiếng việt 2 20 10 30  
5 Chuyên đề 2: PPDH T.Việt 3 30 15 45  
6 Chuyên đề 3: PPDH Toán 1 2 25 5 30  
7 Chuyên đề 4: PPDH Toán 2 3 30 15 45  

8 RLVNSP TX : Tâm lý 
                      : chuyên môn   20 

40 60  

Kỳ VIII      
1 Chuyên đề 5: PPDH Toán 3 3 30 15 45  
2 Chuyên đề 6: PPDH Văn học 3 30 15 45  
3 Thực tập sư phạm 6     
4 Khoá luận tốt nghiệp 10   150  

   

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 SP MẦM NON - KHÓA: 2006 – 2010 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Quản lý HCNN & QLGD - ĐT 2 20 10 30  
2 Đồ chơi 2 20 10 30  
3 PP cho trẻ LQ với TPVH 5 50 25 75  
4 PP giáo dục âm nhạc 4 40 20 60  
5 PP chăm sóc vệ sinh trẻ em  5 50 25 75  
6 CĐ 1: Dinh dưỡng- sức khoẻ 2 20 10 30  

7 CĐ 2: TCHĐ phát triển VĐ cho trẻ MN 
theo hướng TH 2 20 10 30  

8 CĐ tự chọn 3: GD giới tính 2 20 10 30  

9 RLVNSP TX : Tâm lý 
                      : chuyên môn   20 

40 60  

Kỳ VIII      
1 Quản lý giáo dục MN  2 20 10 30  
2 CĐ 4: Múa  2 3 27 30  
3 CĐ 5: Tâm lý GDMN  2   30  

4 CĐ 6: Làm quen với Văn học và phát triển 
ngôn ngữ 4 45 15 60  

5 Thực tập sư phạm    6 tuần  
6 Khoá luận tốt nghiệp 10     
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA: 2006 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Phân tích hoạt động kinh doanh  3 36 9 45  

2 Thống kê doanh nghiệp 3 36 9 45  

3 Kinh tế quốc tế  4 57 3 60  
4 Thực hành QT trên máy tính  3 43 2 45  
5 Quản lý công nghệ  4 45 15 60  
6 Nghiệp vụ KT ngoại thương 3 30 15 45  
7 Kinh tế Thương mại dịch vụ  3 36 9 45  
8 Quản trị  doanh nghiệp vừa và nhỏ  3 36 9 45  

Kỳ VIII      
1 Thực tập TN    18tuần  
2 Khoá luận hoặc thi TN 14   210  

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 

LỚP K4 KẾ TOÁN - KHÓA  2006 – 2010 
 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      

1 Thống kê doanh nghiệp  3 36 9 45  

2 Kinh tế các ngành SX-KD và Dịch vụ  3 36 9 45  

3 Kế toán và thanh toán quốc tế  3 36 9 45  
4 Kế toán hành chính sự nghiệp 4 45 15 60  
5 Kinh tế quốc tế  3 36 9 45  
6 Lý thuyết hệ thống  3 36 9 45  
7 Thương mại điện tử  3 20 25 45  
8 Quản lý công nghệ  3 30 15 45  

Kỳ VIII      
1 Thực tập TN    18tuần  
2 Khoá luận hoặc thi TN 14     
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K4 NÔNG LÂM KẾT HỢP - KHÓA: 2006 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Bệnh cây Nông lâm nghiệp 3 36 9 45  
2 Cây rau màu  2 30 0 30  
3 Công nghệ sinh học  2 24 6 30  

4 Hệ thống thông tin địa lý trong nông lâm 
nghiệp. 3 36 9 45  

5 Khuyến nông, khuyến lâm 3 45 0 45  

6 Kinh tế hộ gia đình và trang trại nông lâm 
nghiệp  2 30 0 30  

7 Lâm sản ngoài gỗ 3 30 15 45  
8 Nuôi ong 2 24 6 30  
9 Quản lý doanh nghiệp nông lâm nghiệp  3 35 10 45  
10 Quy hoạch nông lâm nghiệp 4 60 0 60  
11 TTGT: Khuyến nông, khuyến lâm  10  0.5tuần  
12 TTGT: Bệnh cây NLNghiệp  10  0.5tuần  
Kỳ VIII      
1 Thực tập tốt nghiệp 15   18tuần  

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 

LỚP K4 SP ĐỊA - KHÓA: 2006 – 2010 
 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ VII      
1 Qlý HCNN & QL GD - ĐT* 2 20 10 30  

2 RLVNSP TX : Tâm lý 
                      : chuyên môn   20 

40 60  

3 Các nước châu á 4 48 12 60  
4 Các nước châu Âu 3 36 9 45  
5 Địa lý kinh tế VN 2 4 46 14 60  
6 Địa lý kinh tế VN 3 4 45 15 60  
7 Thực địa kinh tế  3 5 40 45  
8 Kinh tế tri thức ** 2 28 2 30  
9 Địa lý biển Đông 2 25 5 30  

Kỳ VIII      
1 Thực tập sư phạm    6 tuần  
2 Dân cư MT miền núi 2 28 2 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 SP TOÁN – LÝ - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 PPDH các nội dung môn Toán 5 75 0 75  
4 Quy hoạch tuyến tính 3 30 15 45  
5 Phương trình vi phân 4 45 15 60  
6 Hàm phức 4 45 15 60  
7 Dao động và sóng 3 25 20 45  
8 Điện kỹ thụât 2 20 10 30  
9 TN VLĐC 1 (cơ, nhịêt) 1 0 15 15  

10 
Rèn luyện NVSP: TLý 
                           : Cmôn 
                           : CTĐội 

  
20 
32 
8 

60 
 

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 Xác suất thống kê  4 40 20 60  
3 KGian tôpô, độ đo, tích phân 5 60 15 75  
4 Quang học 1 2 17 13 30  
5 Quang học 2 3 31 14 45  
6 Lý luận dạy học vật lý 2 3 23 22 45  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5A TIN HỌC - KHÓA: 2007– 2011 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử  ĐCS Việt Nam  4 40 20 60  
2 Phương pháp tính 4 45 15 60  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 Vi xử lý  4 60 0 60  
5 Lý thuyết đồ thị   4 60 0 60  
6 Phân tích thiết kế & giải thuật 4 42 18 60  
7 Tiếng Anh chuyên ngành  3 43 2 45  
8 Cơ sở dữ liệu  4 44 16 60  

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 Tối ưu hoá  4 44 16 60  
3 Lập trình hướng đối tượng  4 30 30 60  
4 Mạng máy tính  4 48 12 60  
5 Hệ điều hành  4 60 0 60  
6 Phân tích và Thiết kế HTTT  4 48 12 60  
7 Chuyên đề 1  2 20 10 30  
8 Thực tập chuyên ngành 3    45  



102 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5B TIN HỌC - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  
2 Phương pháp tính 4 45 15 60  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 Vi xử lý 4 60 0 60  
5 Lý thuyết đồ thị   4 60 0 60  
6 Phân tích thiết kế & giải thuật 4 42 18 60  
7 Tiếng Anh chuyên ngành 3 43 2 45  
8 Cơ sở dữ liệu  4 44 16 60  

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 Tối ưu hoá  4 44 16 60  
3 Lập trình hướng đối tượng  4 30 30 60  
4 Mạng máy tính  4 48 12 60  
5 Hệ điều hành  4 60 0 60  
6 Phân tích và thiết kế  hệ thống thông tin 4 48 12 60  
7 Chuyên đề 1  2 20 10 30  
8 Thực tập chuyên ngành 3    45  

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 SP MẦM NON - KHÓA: 2007 – 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  
2 Giáo dục thể chất  01 6 24 30  
3 Lýluận văn học & Văn học trẻ em 5 50 25 75  
4 Âm nhạc 2  3 15 30 45  
5 Mỹ thuật 2  3 10 35 45  
6 PP phát triển ngôn ngữ 5 50 25 75  
7 PP giáo dục thể chất 5 53 22 75  

8 Rèn luyện NVSP: Tlý   20 
40 60  

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 Múa và vận động theo nhạc 4 8 52 60  
3 PP hình thành btượng Toán 5 50 25 75  
4 PP cho trẻ làm quen MT xung quanh 5 60 15 75  
5 PP tổ chức HĐ tạo hình 5 57 18 75  
6 Thực tế các trường Mầm non 3 5 40 45  
7 Nhạc cụ 2 6 24 30  
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   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 TRỒNG TRỌT - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  

2 Giống cây trồng 5 60 15 75  

3 Khí tượng nông nghiệp  2 25 5 30  

4 Côn trùng  4 48 12 60  

5 Bệnh cây  4 48 12 60  

6 Hoá bảo vệ thực vật  2 24 6 30  

7 Trắc địa  2 25 5 30  

8 Cây lúa 3 36 9 45  

9 Cây ngô 3 36 9 45  

10 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

11 TTGT: Bảo vệ thực vật 0.5 t  20 10  

12 TTGT: Cây lương thực + rau quả 1.5 t  60 30  

13 TTGT: Giống cây trồng 0.5 t  20 10  

14 Rèn nghề lúa 10 b  40 20  

15 Rèn nghề ngô 5 b  20 10  

Kỳ VI      

1 Tư tưởng Hố Chí Minh  3 45 0 45  

2 Cây màu 2 25 5 30  

3 Cây rau 2 26 4 30  

4 Cây ăn quả 4 48 12 60  

5 Cây đỗ lạc 2 24 6 30  

6 Cây chè 3 25 5 30  

7 Cây cà phê 2 25 5 30  

8 Cây mía, thuốc lá 2 21 9 30  

9 TTGT: Cây công nghiệp 1 t  40 20  

10 Rèn nghề đỗ, lạc, sắn 5 b  20 10  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 CHĂN NUÔI – THÚ Y - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  

2 Giáo dục thể chất 2  1 6 24 30  

3 Di truyền động vật 3 45 0 45  

4 Dinh dưỡng động vật  5 60 15 75  

5 Thiết kế thí nghiệm  3 30 15 45  

6 Vi sinh vật đại cương 3 35 10 45  

7 La tinh học  2 30 0 30  

8 Chọc lọc và nhân giống vật nuôi 5 60 15 75  

9 Thức ăn và đồng cỏ  4 45 15 60  

Kỳ VI      

1 Chăn nuôi lợn  4 45 15 60  

2 Chăn nuôi trâu bò  4 45 15 60  

3 Chăn nuôi gia cầm  4 45 15 60  

4 Vi sinh vật chăn nuôi  2 25 5 30  

5 Vệ sinh chăn nuôi  3 30 15 45  

6 Công nghệ sinh sản  3 30 15 45  

7 Thú y cơ bản 4 45 15 60  

8 Bệnh ký sinh trùng 3 40 5 45  

9 TTGT: Thức ăn và đồng cỏ    0,5tuần  

10 TTGT: Chăn nuôi lợn    0,5tuần  

11 TTGT: Chăn nuôi gia cầm    0,5 uần  

12 TTGT: Chăn nuôi trâu bò    0,5tuần  

13 RN: Trồng và chăm sóc đồng cỏ    1 buổi  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5A KẾ TOÁN - KHÓA: 2007– 2011 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  
2 Tiếng anh chuyên ngành 4 45 15 60  
3 Kinh tế lượng  4 45 15 60  
4 Phân tích HĐ Kinh doanh  3 36 9 45  
5 Kiểm toán căn bản 4 57 3 60  
6 Tổ chức công tác kế toán 3 43 2 45  
7 Kế toán máy 4 57 3 60  

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 NV ngân hàng và TTCK  4 45 15 60  
3 Quản trị hành chính VP  3 36 9 45  
4 Phân tích và QLDA đầu tư  3 36 9 45  
5 Kinh tế phát triển 4 48 12 60  
6 Tài chính doanh nghiệp 4 42 18 60  
7 Kế toán tài chính 3 4 45 15 60  
8 Quản trị doanh nghiệp 4 45 15 60  
9 TTGT Nghiệp vụ kế toán    4 tuần  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5B KẾ TOÁN - KHÓA: 2007– 2011 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  
2 Tiếng anh chuyên ngành 4 45 15 60  
3 Kinh tế lượng  4 45 15 60  
4 Phân tích HĐ Kinh doanh  3 36 9 45  
5 Kiểm toán căn bản 4 57 3 60  
6 Tổ chức công tác kế toán 3 43 2 45  
7 Kế toán máy 4 57 3 60  

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 Nghiệp vụ ngân hàng và TTCK  4 45 15 60  
3 Quản trị hành chính Văn phòng  3 36 9 45  
4 Phân ttích và QLDA đầu tư  3 36 9 45  
5 Kinh tế phát triển 4 48 12 60  
6 Tài chính doanh nghiệp 4 42 18 60  
7 Kế toán tài chính 3 4 45 15 60  
8 Quản trị doanh nghiệp 4 45 15 60  
9 TTGT: Nghiệp vụ kế toán    4 tuần  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 SP SỬ – GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  

2 Môi trường và phát triển 2 27 3 30  

3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

4 Công tác đội TNTP  2 21 9 30  

5 Hệ thống các PPDHLS ở trường THCS  3 36 9 45  

6 Các nước TB từ sau CTTG I đến nay.Cuộc 
CMKHKT 1945-nay 3 38 7 45  

7 Lịch sử VN 1945 – 1954 3 35 10 45  

8 Đạo đức học 5 50 25 75  

9 Phương pháp GD môn GDCD  5 50 25 75  

10 
Rèn luyện NVSP: TLý 
                           : Cmôn 
                           : CTĐội 

  
20 
32 
8 

60 
 

Kỳ VI      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  

2 Cơ sở văn hoá VN  3 35 10 45  

3 Các hình thức TC DHLS ở trường THCS 2 21 9 30  

4 Các nước á-Phi–Mỹ La Tinh từ sau CTTG1 
đến nay 3 35 10 45  

5 Lịch sử VN 1954 – 1975  2 26 4 30  

6 Kinh tế học ĐC  3 43 2 45  

7 Xã hội học ĐC  3 30 15 45  

8 Pháp luật  5 60 15 75  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 VIỆT NAM HỌC - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 30 15 45  
2 Ngoại ngữ  5 72 3 75  
3 Giáo  dục thể chất 01 6 24 30  
4 Lịch sử văn học VN 2  3 43 2 45  
5 Ngữ pháp và phong cách học TV 5 72 3 75  
6 Hán Nôm 1 4 35 25 60  
7 Tổng quan du lịch V 3 35 10 45  
8 Lịch sử văn hoá Phú Thọ 3 35 10 45  
9 Lịch sử quân sự VN 3 32 13 45  
10 Rèn luyện NV VN học 1 5 10 15  
Kỳ VI      
1 Văn hoá VN trong Đông Nam Á 3 32 13 45  
2 Lịch sử văn học VN 3 4 45 15 60  
3 Thể chế chtrị VN hiện đại 3 30 15 45  
4 Ngôn ngữ học đối chiếu 4 40 20 60  
5 Hán Nôm 2 3 20 25 45  
6 Du lịch văn hoá VN 3 30 15 45  
7 Kinh tế Việt Nam 3 43 2 45  
8 Thực tế du lịch văn hoá  2 5 25 30  
9 TC1 (Nvụ Dlịch, Bchí 1) 3 20 25 45     

   KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 TIẾNG ANH - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 4 40 20 60  
2 Ngoại ngữ 2  5 72 3 75  
3 Ngôn ngữ học đối chiếu  2 29 1 30  
4 Ngữ âm - Âm vị học 2 29 1 30  
5 Từ vựng học 3 43 2 45  
6 Lý thuyết dịch 4 58 2 60  
7 Kinh tế học đại cương  3 43 2 45  
8 Lịch sử quan hệ quốc tế  3 40 5 45  
9 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
2 Ngoại ngữ 2  5 72 3 75  
3 Văn học Anh Mĩ 3 43 2 45  
4 Văn hoá Anh 3 43 2 45  
5 Biên dịch 1 6 87 3 90  
6 Phiên dịch 1 6 87 3 90  
7 Thực tập 1 (thực tế)    1tháng  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 TIẾNG TRUNG QUỐC - KHÓA: 2007– 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh  5 72 3 75  

2 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

3 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 29 1 30  

4 Nghe 5 2 29 1 30  

5 Nói 5 2 29 1 30  

6 Đọc 5 3 43 2 45  

7 Viết 5 3 43 2 45  

8 Ngữ pháp 1  2 29 1 30  

9 Từ loại Tiếng Hán  2 29 1 30  

10 Văn học Trung quốc 1  2 29 1 30  

11 Thực hành dịch II  4 58 2 60  

12 Kỹ thuật dịch  2 29 1 30  

Kỳ VI      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh  5 72 3 75  

3 Ngữ pháp 2  2 29 1 30  

4 Văn học Trung Quốc 2  2 29 1 30  

5 Đất nước học T.Quốc 1  2 29 1 30  

6 Nghe 6 2 43 2 45  

7 Nói 6 2 43 2 45  

8 Đọc 6 2 43 2 45  

9 Viết 6 2 43 2 45  

10 Lý thuyết dịch 3 29 1 30  

11 Thực hành dịch III 4 58 2 60  

12 Tiếng Hán thương mại 3 43 2 45  

13 TTập tại Hviện HHà -TQuốc    1tháng  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 SP TOÁN - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Ngoại ngữ 2  3 43 2 45  
3 Tin học đại cương  4 38 22 60  
4 LLDH và LLGDTHPT  4 44 16 60  
5 Giải tích toán học 3 5 60 15 75  
6 Hình học giải tích 3 37 8 45  
7 Đại số cao cấp 2 4 40 20 60  
8 Giáo dục thể chất 201 1 4 26 30  
9 Số học  3 37 8 45  
10 RLNVSP TX: Tâm lý 

                     : C. Môn   28 
32 60  

Kỳ IV      
1 Ngoại ngữ 3  3 43 2 45  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  
3 PP nghiên cứu KHGD  2 19 11 30  
4 PP dạy học ĐC 4 40 20 60  
5 Hàm phức 4 40 20 60  
6 Hình học Aphin & ơlit 5 60 15 75  
7 Quy hoạch tuyến tính  3 30 15 45  
8 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
9 Số học 2 24 6 30  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 TIN HỌC - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5TC 50 25 75  
2 Ngoại ngữ   3 43 2 45  
3 Giáo dục thể chất  1       4 26 30  
4 Toán cao cấp A3 4 40 20 60  
5 Xác xuất thống kê 4 40 20 60  
6 Kỹ thụât số  4 45 15 60  
7 Toán rời rạc 4 50 10 60  
8 Lập trình C  4 36 24 60  
9 Kiến trúc máy tính  4 60 0 60  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  
2 Ngoại ngữ  3 43 2 45  
3 Câu trúc dữ liệu và giải thụât  5 47 28 75  
4 Hệ quản trị CSDL 2   4 45 15 60  
5 Hợp ngữ và lập trình ĐKTB  4 35 25 60  
6 Lý thuyết ngôn ngữ  4 60 0 60  
7 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 SP ĐỊA - KHÓA: 2008 – 2012 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1  Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Ngoại ngữ 2  3 43 2 45  
3 Giáo dục thể chất  01 4 26 30  
4 LLDH và LLGD THPT  4 44 16 60  
5 Dân số học  2 25 5 30  
6 Khí quyển  3 35 10 45  
7 Thạch quyển – Thuỷ quyển 5 55 20 75  
8 S.Quyển - T.Nhưỡng quyển 5 60 15 75  

9 RLNVSP TX: Tâm lý 
                     : C. Môn   28 

32 60  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng HCM 2 TC 20 10 30  
2 Ngoại ngữ 2  3 43 2 45  
3 Giáo dục thể chất  01 6 24 30  
4 Tin học ĐC  4 40 20 60  
5 PP nghiên cứu KHGD  2 19 11 30  
6 Kinh tế học ĐC  3 43 2 45  
7 Lớp vỏ cảnh quan 2 22 8 30  
8 Địa lý TN Việt Nam 1 5 57 18 75  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 VIỆT NAM HỌC - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Ngoại ngữ 3  4 58 2 60  
3 Giáo dục thể chất  01 4 26 30  
4 Văn học thế giới 2  4 45 15 60  
5 Cơ sở văn hoá VN 4 45 15 60  
6 Tiếng Việt thực hành và HĐGT  4 45 15 60  
7 Lịch sử Việt Nam 2  4 40 20 60  
8 Nhập môn khu vực học 3 30 15 45  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng HCM  2 TC 20 10 30  
2 Ngoại ngữ 4  3 43 2 45  
3 Giáo dục thể chất  01 6 24 30  
4 Lịch sử tư tưởng VN  3 3 15 45  
5 Lịch sử văn học VN1  4 45 15 60  
6 Cơ sở ngôn ngữ học 4 45 15 60  
7 Địa lý Việt Nam 2  4 40 20 60  
8 Lịch sử Việt Nam 3  4 40 20 60  
9 Tổng quan du lịch Việt nam 3 35 10 45  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 SP GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Ngoại ngữ 2  3 45 0 45  

3 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  

4 Tâm lý học trẻ em 2  3 35 10 45  

5 Giáo dục học trẻ em 1  3 33 12 45  

6 Mỹ học đại cương  3 30 15 45  

7 Lôgíc đại cương  2 20 10 30  

8 Toán cơ sở 5 50 25 75  

9 Dinh dưỡng 4 40 20 60  

10 
RLNVSP TX: Tâm lý 
                     : C. Môn 

  
28 
32 

60 
 

Kỳ IV      

1 Ngoại ngữ 3  3 45 0 45  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 TC 20 10 30  

3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

4 Giáo dục học Trẻ em 2  3 37 8 45  

5 Giáo dục học Trẻ em 3  3 37 8 45  

6 Tổ chức các HĐ GD theo hướng tích hợp  2 24 6 30  

7 PP NCKH Giáo dục  2 19 11 30  

8 Văn học dân gian  3 37 8 45  

9 Bệnh trẻ em 3 35 10 45  

10 Âm nhạc 1  3 35 10 45  

11 Mỹ thuật 1  3 35 10 45  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 CHĂN NUÔI THÚ Y - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Pháp luật Việt Nam  2 20 10 30  

3 Địa lý kinh tế VN  2 30 0 30  

4 Ngoại ngữ 2  3 45 0 45  

5 Giáo dục thể chất 1  1 4 26 30  

6 Hoá phân tích  3 30 15 60  

7 PP Tiếp cận khoa học  3 45 0 45  

8 Thống kê toán học trong Nông nghiệp 3 45 0 45  

9 Công nghệ sinh học 2 30 0 30  

10 Động vật học  4 45 15 60  

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 TC 20 10 30  

2 Ngoại ngữ chuyên ngành  4 60 0 60  

3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

4 Giải phẫu động vật  4 45 15 60  

5 Tổ chức phôi thai học  3 35 10 45  

6 Hoá sinh động vật  4 45 15 60  

7 Sinh lý động vật học 1 3 30 15 45  

8 Sinh lý động vật học 2 3 30 15 45  

9 Kỹ thuật trồng trọt 3 36 9 45  

10 Bệnh sản khoa gia súc 2 30 0 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP  K6 TRỒNG TRỌT - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Địa lý kinh tế Việt nam  2 30 0 30  

3 Ngoại ngữ không chuyên  3 45 0 45  

4 Hoá phân tích  3 30 30 45  

5 PP tiếp cận khoa học  3 45 0 45  

6 Sinh thái môi trường  3 30 0 45  

7 Thực vật học  3 30 15 45  

8 Động vật học 2 24 6 30  

9 Sinh hoá thực vật  5 60 15 75  

10 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

11 Công nghệ sinh học  2 24 6 30  

12 TTGT:  Sinh thái Môi trường 0.5tuần 0 25 10  

13 RN: phun thuốc trừ sâu. 3 buổi 0 15 7  

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  

3 Thổ nhưỡng và vi sinh vật 5 60 15 75  

4 Thuỷ nông  2 24 6 30  

5 Di truyền 3 40 5 45  

6 Nông hoá và NN hữu cơ 4 48 12 60  

7 Phân loại thực vật  3 36 9 45  

8 Sinh lý thực vật 5 60 15 75  

9 Ngoại ngữ không chuyên  4 60 0 60  

10 TTGT: N.hoá và thổ nhưỡng 1tuần  40 20  

11 RN: Làm đất, cấy lúa 5buổi  25 10  

12 RN: Thiết kế đồi nương 5buổi  25 10  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 TIẾNG TRUNG QUỐC - KHÓA: 2008 – 2012 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Tin học cơ sở 2  2 18 12 30  
3 Lôgíc học đại cương  3 30 15 45  
4 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  
5 Nghe 3  3 43 2 45  
6 Nói 3 3 43 2 45  
7 Đọc 3 3 43 2 45  
8 Viết 3 3 43 2 45  
9 Tiếng Hán môi trường 3 43 2 45  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  
2 Ngoại ngữ 2: Tiếng Anh  5 72 3 75  
3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
4 Nghe 4 3 43 2 45  
5 Nói 4 3 43 2 45  
6 Đọc 4 3 43 2 45  
7 Viết 4 3 43 2 45  
8 Ngữ âm văn tự Hán 2 29 1 30  
9 Thực hành dịch 1 4 58 2 60  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 TIẾNG ANH - KHÓA: 2008 – 2012 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Tin học cơ sở  4 38 22 60  
3 Tiếng Việt  3 43 2 45  
4 Nghe 3  4 58 2 60  
5 Nói 3 4 58 2 60  
6 Đọc 3 4 58 2 60  
7 Viết 3 4 58 2 60  
8 Kỹ năng tổng hợp 4 58 2 60  
9 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  
2 Ngữ âm - Âm vị học 2 29 1 30  
3 Ngữ pháp 3 43 2 45  
4 Lịch sử văn minh thế giới  4 58 2 60  
5 Ngoại ngữ 2  5 72 3 75  
6 Dẫn luận  ngôn ngữ học  3 43 2 45  
7 Cơ sở văn hoá Việt nam  3 43 2 45  
8 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6A TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Xã hội học đại cương  3 45 0 45  
3 Quy hoạch và tuyến tính  4 45 15 60  
4 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  
5 Ngoại ngữ  4 60 0 60  
6 Kinh tế lượng  4 45 15 60  
7 Quản trị học 4 45 15 60  
8 Nguyên lý kế toán 4 45 15 60  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2TC 20 10 30  
2 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  
3 Tin ứng dụng  3 0 45 45  
4 Luật kinh tế  4 45 15 60  
5 Nguyên lý thống kê kinh tế 4 45 15 60  
6 Marketting căn bản 4 45 15 60  
7 Tiền tệ – ngân hàng 5 60 15 75  

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6B TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  
2 Xã hội học đại cương  3 45 0 45  
3 Quy hoạch và tuyến tính  4 45 15 60  
4 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  
5 Ngoại ngữ  4 60 0 60  
6 Kinh tế lượng  4 45 15 60  
7 Quản trị học 4 45 15 60  
8 Nguyên lý kế toán 4 45 15 60  

Kỳ IV      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  
2 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  
3 Tin ứng dụng  3 0 45 45  
4 Luật kinh tế  4 45 15 60  
5 Nguyên lý thống kê kinh tế 4 45 15 60  
6 Marketting căn bản 4 45 15 60  
7 Tiền tệ – ngân hàng 5 60 15 75  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 KẾ TOÁN - KHÓA: 2008 – 2012 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Ngoại ngữ  3 43 2 45  

3 Tâm lý đại cương  3 45 0 45  

4 Tin học ứng dụng  3 0 45 45  

5 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  

6 Tài chính – Tiền tệ  4 45 15 60  

7 Nguyên lý thống kê kinh tế 4 45 15 60  

8 Quản trị học  3 35 10 45  

9 Marketting căn bản  4 45 15 60  

10 Kế toán tài chính 1 5 60 15 75  

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Ngoại ngữ  3 45 0 45  

3 Luật kinh tế  4 60 0 60  

4 Thương mại điện tử  3 45 0 45  

5 Kinh tế công cộng  4 57 3 60  

6 Kinh tế môi trường 4 57 3 60  

7 Kế toán tài chính 2 4 57 3 60  

8 Kế toán quản trị 3 43 2 45  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 SP TOÁN - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ LT Giờ 
BT,TH Tự học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 Tâm lý học   4 53 7 120  
5 Lý thuyết tập hợp  3 35 10 90  
6 Hình học giải tích 3 35 10 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 Đại số tuyến tính 1 3 30 15 90  
5 Giải tích toán học 1 3 30 15 90  
6 Giáo dục học  4 50 10 120  
7 ĐCCS Tự chọn 2 3 30 15 90  

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 

LỚP K7 SP TOÁN LÝ - KHÓA: 2009 – 2013 
 

TT Học phần Số TC Giờ LT Giờ 
BT,TH Tự học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24   
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 Tâm lý học  4 53 7 120  
5 N.môn Toán cao cấp  2 20 10 60  
6 Đại số tuyến tính 1 2 22 8 60  

7 Phép tính vi phân & tích phân của hàm 1 
biến số 3 30 15 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 Giáo dục học  4 50 10 120  
5 Đại số tuyến tính 2 2 22 8 60  
6 Hình học giải tích 2 20 10 60  
7 Cơ học  2 20 10 60  
8 ĐCCS Tự chọn 2 3 30 15 90  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 VIỆT NAM HỌC - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ LT Giờ 
BT,TH Tự học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 150  
2 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở  2 15 15 60  
4 LS văn minh TG2  4 55 5 120  
5 Các dân tộc ở VN  2 24 6 60  
6 Văn học dân gian VN  3 35 10 90  
7 Lịch sử VN1  2 20 10 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 60  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
4 ĐC Cơ sở tự chọn 4  2 20 10 60  
5 Nhập môn khu vực học 3 43 2 90  
6 Lịch sử văn học VN1  3 40 5 90  
7 Cơ sở ngôn ngữ học  2 20 10 60  
8 Lịch sử Việt Nam 2  2 20 10 60  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 SP SỬ GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ LT Giờ 
BT,TH Tự học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 Tâm lý học 4 50 10 120  
5 LS VN cổ - trung đại 5 50 25 150  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1 3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 60 24 30  
4 Giáo dục học 4 50 10 120  
5 LS TG cổ – trung đại 4 50 25 120  
6 Chính trị học ĐC 2 20 10 60  
7 Pháp luật chuyên ngành 4 40 20 120  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 TIẾNG TRUNG - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ LT Giờ 
BT,TH Tự học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 15 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 0 60  
4 Nghe 1 (Pre inter) 3 45 0 90  
5 Nói 1 3 45 0 90  
6 Đọc 1 3 45 0 90  
7 Viết 1 3 45 0 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Trung 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
4 ĐC CS tự chọn 1 2 20 10 60  
5 Tiếng việt thực hành 2 25 5 60  
6 Nghe 2 ( Inter) 2 30 0 60  
7 Nói 2 2 30 0 60  
8 Đọc 2 2 30 0 60  
9 Viết 2 2 30 0 60  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 TIẾNG ANH - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ LT Giờ 
BT,TH Tự học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 15 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 0 60  
4 Nghe 1 (Pre inter) 3 45 0 90  
5 Nói 1 3 45 0 90  
6 Đọc 1 3 45 0 90  
7 Viết 1 3 45 0 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 ĐC CS tự chọn 1 2 20 10 60  
4 ĐC CS tự chọn 2 2 20 10 60  
5 Tiếng việt thực hành 2 25 5 60  
6 Nghe 2 ( Inter) 2 30 0 60  
7 Nói 2 2 30 0 60  
8 Đọc 2 2 30 0 60  
9 Viết 2 2 30 0 60  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 SP GIÁO DỤC MẦM NON - KHÓA: 2009 – 2013 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 HP Kiến thức ĐC Cơ sở tự chọn 1 2 25 5 60  
5 HP Kiến thức ĐC Cơ sở tự chọn 2 2 25 5 60  
6 Tâm lý học trẻ em 1 2 26 4 60  
7 Giáo dục học trẻ em 1 2 26 4 60  
8 HP ĐCCS TC 4 2 20 10 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1 3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 Tâm lý học đại cương 2 25 5 60  
5 Tâm lý học trẻ em 2 2 24 6 60  
6 Giáo dục học trẻ em 2 2 25 6 60  
7 L.luận VH và VH trẻ em 3 40 5 90  
8 GD ĐC ngành Tự chọn 2 25 5 60  

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 

LỚP K7 SP GIÁO DỤC TIỂU HỌC - KHÓA: 2009 – 2013 
 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở  2 15 15 60  
4 HP KT ĐC CS TC 1 2 20 10 60  
5 HP KT ĐC CS TC 2 2 20 10 60  
6 HP KT ĐC CS TC 3 2 20 10 60  
7 Tâm lý học LT & TLH SP TH 3 35 10 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất  1 6 24 60  
4 HP Kiến thức ĐC Cơ sở tự chọn 4 2 20 10 60  
5 Tâm lý học ĐC  2 25 5 60  
6 Tiếng việt 1 2 25 5 60  
7 Toán học 1 2 25 5 60  
8 Giáo dục môi trường  2 20 10 60  
9 ĐC ngành TC 1 2 25 5 60  
10 ĐC ngành TC 2 2 25 5 60  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  

2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  

3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  

4 ĐC CS Tự chọn 1 2 20 10 60  

5 Toán cao cấp C 3 30 15 90  

6 ĐC Ngành Tự chọn 1 2 20 10 60  

7 Kinh tế vi mô 1 3 30 15 90  

Kỳ II      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  

2 Tiếng Anh 1 3 3 15 90  

3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  

4 ĐC CS Tự chọn 2 2 20 10 60  

5 ĐC CS Tự chọn 4 2 20 10 60  

6 Xác suất thống kê 2 20 10 60  

7 Kinh tế vĩ mô 1 3 30 15 90  

8 Tài chính học 3 30 15 90  

9 ĐCCS Tự chọn 3 2 20 10 60  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5  50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 30  
4 ĐC CS Tự chọn 1 2 20 10 60  
5 Toán cao cấp C 3 30 15 90  
6 ĐC Ngành Tự chọn 1 2 20 10 60  
7 Kinh tế vi mô 1 3 30 15 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 60 24 30  
4 ĐC CS Tự chọn 2 2 20 10 60  
5 ĐC CS Tự chọn 4 2 20 10 60  
6 Xác suất thống kê  2 20 10 60  
7 Kinh tế vĩ mô 1 3 30 15 90  
8 Nguyên lý kế toán 3 30 15 90  
9 ĐC CS Tự chọn 3 2 20 10 60  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 KẾ TOÁN - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5  50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 ĐC CS Tự chọn 1 2 20 10 60  
5 Toán cao cấp C 3 30 15 90  
6 ĐC Ngành Tự chọn 1 2 20 10 60  
7 Kinh tế vi mô 1 3 30 15 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 ĐC CS Tự chọn 2 2 20 10 60  
5 Xác suất thống kê 2 20 10 60  
6 Kinh tế vĩ mô 1 3 30 15 90  
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7 Nguyên lý kế toán 3 30 15 90  
8 Tài chính học 3 30 15 90  

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 TIN HỌC - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5  50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 Toán cao cấp A1 3 30 15 90  
5 Vật lý ĐC 1 2 20 10 60  
6 Phương pháp tính 3 30 15 90  
7 CS Ngành Tự chọn 1 2 30 0 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 ĐC CS tự chọn 1 2 20 10 60  
5 ĐC CS tự chọn 2 2 15 15 60  
6 Toán cao cấp A2 3 30 15 90  
7 Vật lý ĐC 2 2 20 10 60  
8 Lập trình cơ bản  3 30 15 90      

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 LÂM NGHIỆP - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 N. Lý cơ bản CNMLN * 5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất * 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở * 2 15 15 60  
4 Toán cao cấp B * 2 20 10 60  
5 Sinh học đại cương * 3 30 15 90  
6 Vật lý đại cương 2 20 10 60  
7 ĐSĐC Tự chọn 1 2 20 10 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ** 2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1 * 3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 HP KT ĐCCS TC 2 2 20 10 60  
5 HP KT ĐCCS TC 3 2 20 0 90  
6 HP KT ĐCCS TC 4 2 20 10 60  
7 Xác suất thống kê ** 2 20 10 60  
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8 Hoá học 3 30 15 90  
9 ĐC ngành tự chọn 1 2 30 0 60  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 TRỒNG TRỌT - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 N.Lý cơ bản CNMLN * 5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất * 1 6 24   
3 Tin học cơ sở * 2 15 15 60  
4 Toán cao cấp B * 2 20 10 60  
5 HP KTĐC CSTC 1 * 2 20 10 60  
6 HP KTĐC CSTC 2 * 2 25 5 60  
7 Sinh học đại cương * 3 30 15 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ** 2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1 * 3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất * 1 6 24 30  
4 HP KTĐCCS TC 3: Địa lý kinh tế VN 2 28 2 60  

5 HP KTĐCCS TC 4: Mtrường&con 
người* 2 20 10 60  

6 Hoá học  3 30 15 90  
7 Hoá phân tích * 2 25 5 60  
8 Xác suất thống kê * 2 20 10 60  
9 ĐC ngành TC1: Tvật học 2 20 10 60  

    

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7 CHĂN NUÔI THÚ Y - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
BT,TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 N.Lý cơ bản CNMLN * 5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24   
3 Tin học cơ sở * 2 15 15 60  
4 Toán cao cấp B * 2 20 10 60  
5  ĐCCS TC1:Pháp luật ĐC * 2 20 10 90  
6 ĐCCS TC2: T.Việt TH* 2 25 5 90  
7 Sinh học đại cương * 3 30 15 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ** 2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1 * 3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24   
4 HP KTĐC CSTC 3:Địa lý kinh tế VN 2 28 2 60  

5 HP KTĐCCS TC 4: Mtrường&con 
người* 2 20 10 60  

6 Hoá học 3 30 15 90  
7 Động vật học * 2 15 15 60  
8 Xác suất thống kê ** 2 20 10 60  
9 ĐC ngành TC 1 2 20 10 60  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5CĐ ÂM NHẠC - KHÓA: 2007 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 3 30 15 45  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  

3 Tin học cơ sở  3 15 30 45  

4 Lí luận văn hoá  3 45 0 45  

5 Bản sắc văn hoá Việt nam  2 30 0 30  

6 Anh văn  3 43 2 45  

7 Hợp xướng 4 32 28 60  

8 Kí xướng âm 3 44 46 90  

9 Thanh nhạc 1 169 169 338  

10 Nhạc cụ 1 169 169 338  

11 Tác khúc  2 15 15 30  

12 Thực tế cơ sở    3 ngày  

Kỳ VI      

1 Quản lí các HĐ âm nhạc  4 60 0 60  

2 CĐ: (Lễ hội VH thời trang) 3 45 0 45  

3 Mỹ học âm nhạc  3 45 0 45  

4 Hợp xướng 4 32 28 60  

5 Thể loại âm nhạc 2 30 0 30  

6 Kí xướng âm 3 44 46 90  

7 Thanh nhạc 1 169 169 338  

8 Nhạc cụ 1 169 169 338  

9 Lịch sử âm nhạc VN  3 45 0 45  

10 Thực tập tốt nghiệp    6 tuần  

11 Báo cáo kết quả học tập    1 buổi  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5CĐ MỸ THUẬT - KHÓA: 2007 – 2010 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 3 30 15 45  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3 30 15 45  
3 Tin học cơ sở  3 15 30 45  
4 Lí luận văn hoá  3 45 0 45  
5 Anh văn  3 43 2 45  
6 Hình hoạ đen trắng 6 2 88 90  
7 Trang trí 5 4 71 75  
8 Kí hoạ 3 6 39 45  
9 Tham quan TTCS    3 ngày  

Kỳ VI      
1 Giáo dục pháp luật  3 30 15 45  
2 QL các hoạt động Mỹ thuật 4 45 15 60  
3 CĐ lễ hội văn hoá thời trang 3 30 15 45  
4 Hình hoạ đen trắng 6 2 88 90  
5 Hình hoạ màu 6 3 87 90  
6 Trang trí 5 4 71 75  
7 Bố cục 3 7 38 45  
8 Điêu khắc 3 3 42 45  
9 TTTN    6 Tuần  

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5CĐ ĐỊA – GDCD - KHÓA: 2007 – 2010 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 3 30 15 45  
2 Ngoại ngữ  3 43 2 45  
3 Địa lý KTXH VN 2 2 22 8 30  
4 Lý luận dạy học ĐL 2 3 30 15 45  
5 PP dạy học môn GDCD  5 50 25 75  
6 Thực địa 2  2 5 25 30  
7 Địa lý địa phương 02 25 5 30  
8 GD dân số – MT và giảng dạy ĐLĐP 02 20 10 30  

9 
RLNVSP: Tâm lý 
               :Chuyên môn 
               : Công tác đội 

3 
9 
3 

 
3 
9 
3 

15 
 

Kỳ VI      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 30 15 30  
2 Quản lý HCNN & Quản lý ngành  02 20 10 30  
3 Giáo dục gia đình 02 20 10 30  
4 Hành chính nhà nước 02 20 10 30  
5 Những vấn đề của thời đại 02 20 10 30  
6 Kỹ năng Nghiên cứu  KHGD 02 20 10 30  
7 Thực tế tham quan GD 02 20 10 30  
8 Thực tập sư phạm    6 tuần  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 CĐSP THỂ DỤC – CTĐ - KHÓA: 2007 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 3 30 15 45  

2 Bơi 2 4 26 30  

3 Cờ vua 2 14 16 30  

4 Bóng ném 3 9 34 45  

5 PPNC khoa học TDTT 2 30 0 30  

6 HĐ hát, múa, kể chuyện, trò chơi TN * 4 36 24 60  

7 H. động trại, tham quan du lịch thiếu nhi * 3 30 15 45  

8 H. động xã hội của Đội TNTP HCM   3 39 6 45  

9 Tiếng Anh  3 43 2 45  

10 Tổng phụ trách Đội trong trường học  3 37 8 45  

11 
RLNVSP: Tâm lý 
               : Chuyên môn 
               : Công tác đội 

  
3 
9 
3 

15 
 

Kỳ VI      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 30 15 30  

2 Quản lý HCNN & QL ngành   2 30 10 30  

3 Tâm lý học thể dục thể thao 2 30 0 30  

4 Bóng đá 3 8 37 45  

5 Thể dục dụng cụ 2 6 24 30  

6 Thực tế huấn luyện và thi đấu TT  2 0 30 30  

7 Phụ trách chi đội trong trường học  2 22 8 30  

8 PP DH và tổ chức các HĐ nghiệp vụ của 
Đội  3 33 12 45  

9 PPDH và HL nghi thức Đội  2 19 11 30  

10 Hội thi thiếu nhi  2 23 7 30  

11 Thực tập sư phạm 2    6 tuần  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K5 CĐSP HOÁ SINH - KHÓA: 2007 – 2010 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ V      

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam 3 30 15 45  

2 Cơ sở hoá học hữu cơ 4 3 0 45 45  

3 Hoá học phân tích 4 2 0 30 30  

4 Phương pháp dạy học hoá 3 2 0 30 30  

5 Giải phẫu sinh lý người 6 90 0 90  

6 TH giải phẫu sinh lý người 2 0 30 30  

7 ĐC PP dạy học Sinh học 2 30 0 30  

8 Tiếng Anh  3 43 2 45  

9 Hoá học Công nghệ và Môi trường 1 2 30 0 30  

10 PP dạy học sinh học ở trường THCS 3 30 15 45  

11 
RLNVSP: Tâm lý 
               :Chuyên môn 
               : Công tác đội 

3 
9 
3 

 
3 
9 
3 

15 
 

Kỳ VI      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 30 15 30  

2 Quản lý HCNN & Quản lý ngành  2 20 10 30  

3 Nhập môn Tin học 2 18 12 30  

4 Hoá học CN và môi trường 2 2 30 0 30  

5 Hoá học CN và môi trường 3 2 30 0 30  

6 Hoá học CN và môi trường 4 1 0 15 15  

7 Tự chọn 1: Ăn mòn kim loại 2 30 0 30  

8 Tự chọn 2: Nhập môn danh pháp HH 
hữucơ 2 30 0 30  

9 Thực tập NC thiên nhiên 2 0 30 30  

10 Thực tập sư phạm     6 tuần  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6CĐ MỸ THUẬT - KHÓA: 2008 – 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  

3 Anh văn  2 28 2 30  

4 Cơ sở văn hoá Việt nam  2 30 0 30  

5 Đại cương Văn học dân gian 3 45 0 45  

6 Cơ sở lý luận của QLVH   3 45 0 45  

7 Mỹ học mỹ thuật học  3 45 0 45  

8 Lịch sử mỹ thuật thế giới 3 45 0 45  

9 Hình hoạ đen trắng 3 2 43 45  

10 Trang trí  4 10 50 60  

11 Điêu khắc 2 2 28 30  

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Anh văn  3 43 2 45  

3 Lí luận văn hoá  4 60 0 60  

4 Hình hoạ đen trắng 3 2 43 45  

5 Hình hoạ màu 3 3 42 45  

6 Trang trí 4 10 50 60  

7 Bố cục 3 7 38 45  

8 Kí hoạ 3 4 41 45  

9 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 3 45 0 45  

10 Thực tập 1    3tuần  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6CĐ ÂM NHẠC - KHÓA: 2008 – 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  

3 Cơ sở Văn học Việt nam  2 30 0 30  

4 Anh văn  2 28 2 30  

5 Đại cương về Văn học dân gian  3 45 0 45  

6 Cơ sở lý luận KH của QLVH  3 45 0 45  

7 Nhạc lí cơ bản 2 30 0 30  

8 Hoà âm 2 30 0 30  

9 Kí xướng âm 3 48 42 90  

10 Thanh nhạc 1 158 158 316  

11 Nhạc cụ 1 158 158 316  

12 Chỉ huy dàn dựng 2 32 28 60  

13 Phân tích tác phẩm 4 60 0 60  

14 Tác khúc 2 15 15 30  

15 Thực tế cơ sở     3 tuần  

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Anh văn  3 43 2 45  

3 Lí luận văn hoá  4 60 0 60  

4 Lịch sử âm nhạc thế giới  3 45 0 45  

5 Hoà âm 2 30 0 30  

6 Kí xướng âm 3 48 42 90  

7 Thanh nhạc 1 158 158 316  

8 Nhạc cụ 1 158 158 316  

9 Chỉ huy dàn dựng 2 32 28 60  

10 Tác khúc 2 15 15 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 CĐSP SỬ – GDCD - KHÓA: 2008 – 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Ngoại ngữ  2 28 2 30  

3 Giáo dục thể chất  1 4 26 30  

4 HĐDH ở trường THCS  2 26 4 30  

5 Công tác đội TNTP HCM  2 21 09 30  

6 Lịch sử thế giới cận đại  4 54 6 60  

7 Lịch sử dân tộc từ thế kỷ X đến đầu TK 
XVI  3 35 10 45  

8 Lý luận về PPDH Lịch sử 4 50 10 60  

9 Đạo đức học & GD ĐĐ  5 50 25 75  

10 
RLNV SP: Tâm lý 
                : Chuyên môn 
                : Công tác đội 

  
6 
6 
3 

15 
 

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Ngoại ngữ  03 43 2 45  

3 Nhập môn tin học  2 0 30 30  

4 HĐGD ở trường THCS  3 34 11 45  

5 Lịch sử dân tộc từ đầu TK XVI đến 1858 3 38 7 45  

6 LSVN từ 1858 – 1918  2 25 5 30  

7 LSVN từ 1919 – 1945  3 40 5 45  

8 LS địa phương  2 18 12 30  

9 Pháp luật và GD PL  5 50 25 75  

10 Dân tộc học ĐC  2 27 3 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 CĐSP THỂ DỤC – CTĐ - KHÓA: 2008 – 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Nhập môn Tin học  2 18 12 30  

3 Sinh cơ  2 26 4 30  

4 HĐDH ở trường THCS  2 26 4 30  

5 Thể dục tự do 2 2 28 30  

6 Nhảy cao 2 10 20 30  

7 Bóng chuyền 2 6 24 30  

8 LL và phương pháp GD thể chất 5 75 0 75  

9 Công tác phụ trách Đội TNTPHCM của 
Đoàn TNCSHCM  2 27 3 30  

10 Những VĐC về nghi thức Đội   2 14 16 30  

11 Ngoại ngữ   2 28 2 30  

12 
RLNV SP: Tâm lý 
                : Chuyên môn 
                : Công tác đội 

  
6 
6 
3 

15 
 

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Ngoại ngữ   3 43 2 45  

3 HĐGD ở trường THCS  3 34 11 45  

4 Sinh lý học TDTT 4 45 0 60  

5 Chạy cự ly TB, chạy vịêt dã 2 10 20 30  

6 Ném bóng, đẩy tạ 2 10 20 30  

7 Cầu lông 2 6 24 30  

8 Nghi lễ và các thủ tục của Đội TNTP  3 27 18 45  

9 Thực tế huấn luyện và thi đấu TT 1 0 15 15  

10 HĐ  GD truyền thống của Đội TNTP  2 21 9 30  

11 HĐ hát, múa, kể chuyện, trò chơi TN  4 36 24 60  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K6 CĐSP LÝ - KTCN.  KHÓA: 2008 – 2011 

 

TT Học phần Số 
đvht 

Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tổng 
số giờ Ghi chú 

Kỳ III      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 TC 50 25 75  

2 Ngoại ngữ  2 28 2 30  

3 Giáo dục thể chất 201 1 4 26 30  

4 HĐDH ở trường THCS  2 26 4 30  

5 CT.Đội TNTP HCM  2 21 9 30  

6 Điện học 1 4 33 27 60  

7 Dao động và sóng 3 25 20 45  

8 Thí nghiệm VLĐC 1 1 0 15 15  

9 Lý luận DH vật lý 1 3 27 18 45  

10 Cơ kỹ thụât 1 3 31 14 30  

11 
RLNV SP: Tâm lý 
                : Chuyên môn 
                : Công tác đội 

  
6 
6 
3 

15 
 

Kỳ IV      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2TC 20 10 30  

2 Ngoại ngữ  3 43 2 45  

3 HĐGD ở trường THCS  3 34 11 45  

4 Vật lý lượng tử 1  3 31 14 45  

5 Vật lý lượng tử 2  2 21 9 30  

6 Thí nghiệm VLĐC 2  1 0 15 15  

7 Thiên văn học  2 22 8 30  

8 Cơ kỹ thụât 2 3 31 14 45  

9 Kỹ thụât điện 1 2 20 10 30  

10 Gia công cơ khí 3 27 18 45  

11 Quang học 2 3 31 14 45  

12 Điện học 2 2 17 13 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7CĐ SP GDTC – CÔNG TÁC ĐỘI TNTP .  KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5  50 25 75  
2 Tin học cơ sở  2 15 15 60  
3 Tâm lý học ĐC  2 26 4 60  
4 Giải phẫu học  2 30 0 60  
5 Thể dục 1 2 8 22 60  
6 Chạy 3 10 35 90  
7 Những VĐC về công tác Đội TNTP HCM  2 25 5 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 60  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Tâm lý học LT và Tâm lý học SP  3 38 7 90  
4 RL NVSP TX  2 10 20 60  
5 Vệ sinh và y học TDTT 2 30 0 60  
6 Học phần các môn Nhảy 2 4 26 60  
7 Tổ chức và HĐ của Đội TNTP HCM  2 26 4 60  
8 HP KT ngành phụ tự chọn 2 20 10 60  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7CĐ SP LÝ HOÁ - KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở 2 15 15 60  
4 Toán cao cấp A1 3 30 15 90  
5 Lôgíc học đại cương 2 20 10 60  
6 Tâm lý học đại cương  2 26 4 60  
7 Giáo dục học đại cương  2 24 6 60  
8 RLNVSP TX 2 10 20 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 KT GD ĐC tự chọn 2 20 10 60  
5 Tâm lý học LT và Tâm lý học SP  3 38 7 90  
6 Toán cho vật lý  2 20 10 60  
7 Cơ học 3 30 15 90  
8 Hoá học đại cương  3 28 17 90  
9 Toán cao cấp A2 2 20 10 60  
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  KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7CĐ ÂM NHẠC.  KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      

1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  

2 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

3 Tin học cơ sở  2 15 15 60  

4 Tiếng việt thực hành  2 25 5 60  

5 Dsố –MT–ADIS – Ma tuý 2 15 15 60  

6 Nhạc lý cơ bản 2 20 10 60  

7 Kí xướng âm 1 2 15 15 120  

8 Thanh nhạc 1 11 12 30  

9 Nhạc cụ 1 11 12 30  

Kỳ II      

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  

2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  

3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  

4 Nhạc lý cơ bản 2 25 5 60  

5 Kí xướng âm 1 2 15 15 60  

6 Thanh nhạc  1 11 11 30  

7 Nhạc cụ 1 11 11 30  

8 Chỉ huy – dàn dựng 3 22 23 90  

9 Dân ca  3 22 23 90  

10 Múa  1 7 8 30  

11 Nhạc khí  1 7 8 30  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7CĐ MỸ THUẬT .  KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5  50 25 75  
2 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở  2 15 15 60  
4 Dsố –MT–ADIS – Ma tuý 2 15 15 60  
5 Luật xa gần & GP tạo hình 3 35 10 90  
6 Thường thức âm nhạc 2 25 5 60  
7 Vẽ khối cơ bản & Đồ vật (đen trắng) 2 4 26 60  
8 Trang trí cơ bản 3 6 39 90  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1 3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
4 Tiếng việt thực hành  2 25 5 60  
5 GDĐC Tự chọn 2 20 10 60  
6 Vẽ tượng chân dung người (đen trắng) 2 4 26 60  
7 Trang trí ứng dụng 1 3 6 39 90  
8 Ký hoạ 1 2 4 26 60  
9 Bố cục 1 2 4 26 60  

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010 
LỚP K7CĐ ĐỊA – GDCD .  KHÓA: 2009 – 2013 

 

TT Học phần Số TC Giờ 
LT 

Giờ 
TH 

Tự 
học Ghi chú 

Kỳ I      
1 Những NLCB của CN Mác – Lênin  5 50 25 75  
2 Giáo dục thể chất  1 6 24 30  
3 Tin học cơ sở  2 15 15 60  
4 Toán cao cấp C  3 30 15 90  
5 Địa lý tự nhiên ĐC 1 2 27 30 60  
6 Địa lý tự nhiên ĐC 2 2 25 50 60  
7 Địa chất học 2 27 3 60  
8 Bản đồ học 2 27 3 60  

Kỳ II      
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 20 10 30  
2 Tiếng Anh 1  3 30 15 90  
3 Giáo dục thể chất 1 6 24 30  
4 Thống kê xã hội học 2 20 10 60  
5 Tâm lý học ĐC  2 26 4 60  
6 RLNVSP TX  2 10 20 60  
7 Địa lý tự nhiên ĐC 3 2 25 5 60  
8 Thực địa 1 ( Thực địa TN) 1 0 15 30  
9 Pháp luật chuyên ngành 4 40 20 120  
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